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I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 1,307,041      141,014         28,830           82,450           133,408         103,700         176,532         35,590           125,695         35,768           61,462           62,576           125,607         128,439         37,710           28,261           

1 Đất nông nghiệp NNP 1,192,561      133,810         24,860           74,047           123,632         94,557           160,294         31,738           117,234         32,709           56,267           53,168           117,733         118,606         28,694           25,211           

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 660,189        27,946          23,918          67,169          81,310          56,134          83,143          26,959          44,238          32,411          47,043          49,997          29,757          37,661          27,479          25,025          

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 216,347         10,355           4,564             6,727             14,001           27,558           47,096           8,204             27,434           630                3,245             16,281           14,971           26,067           6,205             3,008             

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 71,538           2,407             2,936             2,948             1,652             7,840             10,785           7,624             5,919             323                1,792             10,755           8,855             3,699             2,423             1,580             

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 144,809         7,948             1,628             3,779             12,349           19,718           36,312           580                21,515           307                1,453             5,526             6,116             22,368           3,782             1,428             

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 443,842         17,591           19,354           60,441           67,309           28,576           36,047           18,755           16,804           31,780           43,798           33,716           14,786           11,594           21,274           22,017           

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 526,937        105,665        767               6,502            41,970          37,032          76,958          4,558            72,821          210               8,778            2,809            87,833          80,367          618               48                 

1.2.1    Đất rừng sản xuất RSX 237,216         7,592             767                6,457             39,094           9,474             57,585           2,765             28,778           210                4,056             2,809             17,465           59,714           402                48                  

1.2.2    Đất rừng phòng hộ RPH 69,355           4,093             - 45                  2,867             831                5,049             163                13,887           - 4,688             - 16,864           20,653           216                -

1.2.3    Đất rừng đặc dụng RDD 220,367         93,980           - - 9                    26,727           14,324           1,630             30,156           - 35                  - 53,505           - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,916            118               165               329               332               1,300            176               218               165               88                 445               327               143               544               435               130               

1.4 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 518               81                 10                 48                 20                 91                 16                 3                   11                 - - 34                 - 34                 163               8                   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 98,244           6,470             3,932             8,274             8,068             8,353             10,287           3,585             5,297             2,992             5,049             8,878             6,513             8,572             8,933             3,041             

2.1 Đất ở OTC 16,149          625               957               1,408            1,191            1,483            778               651               686               664               1,272            1,768            536               653               2,622            852               

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 13,018           625                957                1,158             1,068             1,267             691                503                641                664                1,168             1,661             481                609                1,114             410                

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 3,131             - - 250                123                216                87                  148                45                  - 104                107                55                  44                  1,508             442                

2.2 Đất chuyên dùng CDG 58,219          4,217            2,521            5,538            4,372            5,362            4,886            2,265            2,604            1,672            2,604            6,181            3,349            5,589            5,223            1,835            

2.2.1    Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 230                16                  15                  16                  9                    12                  23                  9                    14                  16                  10                  15                  13                  18                  33                  10                  

2.2.2    Đất quốc phòng CQP 4,017             747                8                    143                824                139                797                58                  169                46                  4                    124                1                    27                  687                244                

2.2.3    Đất an ninh CAN 2,341             3                    9                    1,068             5                    6                    5                    2                    1                    5                    1                    3                    3                    1,146             80                  2                    

2.2.4    Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,975             66                  116                159                114                150                104                76                  86                  72                  119                166                61                  98                  505                81                  

2.2.5    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,657             88                  158                169                151                222                133                127                80                  120                53                  236                39                  282                752                49                  

2.2.6    Đất có mục đích công cộng CCC 46,998           3,297             2,215             3,983             3,269             4,833             3,824             1,995             2,253             1,413             2,417             5,636             3,232             4,017             3,166             1,448             

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 140               2                   14                 7                   2                   2                   - 3                   4                   2                   6                   27                 1                   0                   57                 13                 

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1                   - 0                   0                   - - - - - - 0                   - - - 1                   0                   

2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,961            77                 147               176               121               164               99                 98                 118               50                 199               170               138               130               192               83                 

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 16,804          1,387            274               1,108            2,367            1,341            2,297            515               1,718            587               933               567               977               2,006            467               258               

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 4,970            161               18                 37                 15                 - 2,227            51                 168               16                 35                 164               1,512            194               370               -

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 16,236           735                38                  129                1,708             790                5,951             267                3,164             67                  146                530                1,361             1,260             82                  9                    

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 804                15                  - 19                  40                  71                  10                  203                79                  7                    38                  142                72                  31                  75                  3                    

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 15,432           719                38                  110                1,668             718                5,941             65                  3,085             60                  108                389                1,289             1,229             8                    7                    

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS - - - - - - - - - - - - - - - -

II Đất có mặt nước ven biển(quan sát) MVB  - - - - - - - - - - - - - - - -

1    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT  - - - - - - - - - - - - - - - -

2    Đất mặt nước ven biển có rừng MVR  - - - - - - - - - - - - - - - -

3    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK  - - - - - - - - - - - - - - - -
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